Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

1. Tên hồ sơ dạy học

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG CHỦ ĐỀ “ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI” – CHƯƠNG VIII – SINH HỌC 7

2. Mục tiêu dạy học

2.1. Mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực của môn Sinh học sẽ đạt được trong bài học này:

a. Kiến thức:  
* Bài 57: ĐA DẠNG SINH HỌC
- Học sinh trình bày sự đa dạng về loài do khả năng thích nghi cao của động vật với các điều kiện sống khác nhau trên các môi trường địa lý của Trái đất và được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và sinh lý của loài.

- HS nêu được cụ thể sự đa dạng về hình thái và tập tính của động vật ở những miền có khí hậu khắc nghiệt (môi trường đới lạnh và môi trường hoang mạc đới nóng) là rất đặc trưng và ở những miền khí hậu ấy số lượng loài có ít.

* Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP THEO):


- Học sinh giải thích được sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng là do khí hậu phù hợp với mọi loài sinh vật.


- Học sinh trình bày được những lợi ích của đa dạng sinh học trong đời sống, nguy cơ suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

- HS phát hiện được ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học đảm bảo sự phát triển bền vững. 

* Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

- Học sinh trình bày được khái niệm và mục tiêu của biện pháp đấu tranh sinh học.


- HS trình bày được các biện pháp đấu tranh sinh học và nêu được ví dụ minh họa cho từng biện pháp (nhất là biện pháp sử dụng các loại thiên địch).


- HS giải thích được những ưu điểm và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học.
* Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

- Học sinh nêu được các tiêu chí của một động vật quý hiếm.


- HS trình bày được tiêu chí của các cấp độ đe dọa tuyệt chủng của động vật quý hiếm.


- HS nêu được ví dụ cụ thể của  một vài động vật quý hiếm ở Việt Nam.


- HS đề ra được các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

* Bài 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

- Tập dượt cho HS cách sưu tầm các tư liệu sinh học qua các tài liệu tham khảo (sách bào, sách chăn nuôi, phương tiện phát thanh, truyền hình..) nhằm rèn luyện các em cách thức đọc, phân loại sách và phân tích kiến thức, bổ sung và hệ thống hóa kiến thức của mình,


- Qua việc tìm hiểu trên, học sinh còn mở rộng và rèn luyện được khả năng vận dụng kiến thức cùng với cách thức nhận định và lập luận để giải thích những tình huống tương tự so với những điều đã được học và tham khảo, góp phần rèn luyện những kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


- HS liệt kê được những vai trò của động vật với đời sống con người: làm thực phẩm, dược liệu, làm cảnh...

b. Kĩ năng: 

* Bài 57: ĐA DẠNG SINH HỌC:


- Kĩ năng quan sát, so sánh, kĩ năng hoạt động nhóm.

* Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP THEO)

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, suy luận. Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Rèn kĩ năng sống: 

+ Kĩ năng hợp tác trong nhóm để thực hiện bài tập nhóm.


+ Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi làm suy giảm đa dạng sinh học.


+ Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.


+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa, những lợi ích của đa dạng sinh học; về nguy cơ suy giảm và nhiệm vụ bảo vệ sự đa dạng sinh học là của toàn dân.

* Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tư duy, tổng hợp. Kĩ năng hoạt động nhóm, liên hệ thực tế.

- Rèn kĩ năng sống: 


+ Kĩ năng tìm kiếm thông tin và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học cũng như ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.


+ Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.

+ Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
* Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

- Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.  Kĩ năng hoạt động nhóm liên hệ thực tế và phát âm không lệch chuẩn “ n, l”.

- Rèn kĩ năng sống: 


+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu về khái niệm, cấp độ đe dọa tuyệt chủng và các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

+ Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi buôn bán, săn bắt.. những động vật quý hiếm.


+ Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.

+ Kĩ năng tự tin trong thuyết trình, sắm vai.

* Bài 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, liên hệ thực tế, thu thập thông tin, viết báo cáo và kĩ năng phát âm không lệch chuẩn “ n, l” khi đọc báo cáo.

- Rèn kĩ năng sống: 


+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu về một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương.


+ Kĩ năng tự tin khi đi điều tra.


+ Kĩ năng hợp tác, thuyết phục người khác.


+ Kĩ năng viết báo cáo và báo cáo kết quả.

c. Thái độ: 
* Bài 57: ĐA DẠNG SINH HỌC

- Giáo dục lòng yêu thích môn học, khám phá tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

* Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP THEO)

- Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên đất nước.

- Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu (trong mục II- Những lợi ích của đa dạng sinh học và mục III- Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học): Đa dạng sinh học đảm bảo sự cân bằng của các hệ sinh thái -> giảm tác động của BĐKH. Từ việc hiểu biết về nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và thế giới, học sinh biết cách bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh học. Hơn nữa, học sinh có ý thức thực hiên và tuyên truyền mọi người:


+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi;


+ Nghiêm cấm săn bắt, buôn bán động vật hoang dã;


+ Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.

* Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường, áp dụng đấu tranh sinh học vào thực tiễn.


- Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu (trong mục III - Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh Sinh học): Đấu tranh sinh học có vai trò tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -> Học sinh có ý thức áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học vào thực tiễn cuộc sống.
* Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

- Giáo dục ý thức yêu quý, bảo vệ động vật quý hiếm.

- Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu: Học sinh nêu được mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam ( Đề ra biện pháp: bảo vệ môi trường sống, cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật hoang dã. 

* Bài 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

- Giáo dục ý thức yêu lao động, bảo vệ, phát triển các loài vật nuôi có ích.


- Nâng cao được lòng yêu thiên nhiên, nơi các em sống, từ đó xây dựng được tình cảm, thái độ và cách xử lý đúng đắn đối với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

- Liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trong phần củng cố cuối bài học, GV nhấn mạnh có một biện pháp hữu hiệu để tận dụng nguồn năng lượng “biogas” (từ việc thu gom chất thải của vật nuôi, sau đó ủ trong hầm biogas) để đun nấu, nhằm thay thế các nguồn năng lượng đang được sử dụng như than, điện, khí đốt khác...


d. Định hướng phát triển năng lực HS:

d.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


d.2. Năng lực chuyên biệt:

* Bài 57: ĐA DẠNG SINH HỌC

- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học, 


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát, đề xuất dự đoán, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.

* Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP THEO)

- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, đề xuất dự đoán, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.

* Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.
* Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép.

* Bài 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG 


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, thu thập số liệu.
(Riêng hai nội dung: bài 63: Ôn tập và bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên, là các nội dung khái quát, tổng hợp kiến thức của toàn bộ chương trình Sinh học 7 nên tôi không đưa vào chủ đề dạy học này).

2.2. Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra là:
Ngoài kiến thức về bộ môn Sinh học, HS cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn, đó là:
* VẬT LÝ:

HS vận dụng kiến thức về nhiệt học (đã học ở lớp 6) để giải thích được ý nghĩa của hiện tượng: vào mùa đông động vật đới lạnh thường có lông màu trắng và thay lông màu đậm hơn khi mùa hè (trong bài 57: Đa dạng sinh học)?
* ĐỊA LÝ:

HS biết được đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí hậu của các đới khí hậu chủ yếu trên Trái đất, trong đó có hàn đới (đới lạnh), hoang mạc đới nóng và nhiệt đới gió mùa (Địa lý 6). Từ đó HS có thể dự đoán và giải thích được mức độ đa dạng của động vật ở các đới khí hậu đó (trong bài 57, 58: Đa dạng sinh học).
* CÔNG NGHỆ 7:
HS sử dụng kiến thức về lai giống trong phần Chăn nuôi để giải thích con người có thể làm tăng độ đa dạng của động vật qua việc thuần hóa, lai tạo giống mới (trong bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)); sử dụng kiến thức về các phương pháp diệt trừ sâu, bệnh hại trong phần Trồng trọt để so sánh ưu, nhược điểm của phương pháp sử dụng thuốc hóa học với sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học để diệt trừ sâu, bệnh hại (trong bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học). HS vận dụng kiến thức phần Chăn nuôi để viết báo cáo về loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương (bài 61, 62)..

* GIÁO DỤC CÔNG DÂN:
Tích hợp nội dung “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” (GDCD 6), “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” (GDCD 7) vào các bài học của cả chương 8: Bài 57, 58: Đa dạng sinh học, bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học, bài 60: Động vật quý hiếm, bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương…
3. Đối tượng dạy học của bài học

Đối tượng học sinh đã học theo bài học là HS khối 7, gồm 3 lớp:

- Lớp 7A: Sĩ số: 36: HS có trình độ nhận thức tương đối đồng đều, nhiều HS yêu thích bộ môn, hứng thú với việc tìm hiểu thế giới động vật đa dạng, phong phú.
- Lớp 7B: Sĩ số: 35:  HS đã làm quen với phương pháp học tập bộ môn, chú ý nghe giảng, hoàn thiện tương đối đầy đủ các bài tập về nhà nhưng nhiều em còn rụt rè, ít hăng hái phát biểu tham gia xây dựng bài.
- Lớp 7C: Sĩ số: 35: Phần lớn HS trong lớp học tập tích cực, sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động học tập và tìm hiểu thế giới động vật xung quanh.
Các em đang ở lứa tuổi ham thích tìm hiểu, khám phá thế giới nên rất yêu thích nội dung chương trình Sinh học 7 với các bài học về thế giới động vật. Đa số HS hào hứng với các bài tập liên hệ thực tế, bài tập ngoại khóa, có kĩ năng thực hành bộ môn, làm việc theo nhóm.... Bên cạnh đó, một số HS đã có thể sử dụng và khai thác công nghệ thông tin (internet, smartphone, ..) phục vụ cho việc học tập. Tuy nhiên, khả năng diễn đạt, trình bày ý tưởng, viết báo cáo kết quả thực hành còn hạn chế nên GV cần hướng dẫn cách thức trình bày cụ thể cho các nhóm cũng như cá nhân HS...
4. Ý nghĩa của bài học


4.1. Ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học

* Ý nghĩa đối với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học:


- Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã nêu rõ: “…thực hiện đổi mới chương trình SGK từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển năng lực không chỉ dựa vào tính hệ thống, logic của khoa học tương ứng khi xác định nội dung học tập mà còn gắn với các tình huống thực tiễn, chú ý đến khả năng học tập và nhu cầu, phong cách học của mỗi cá nhân học sinh. Các yêu cầu này đòi hỏi chương trình cần được phát triển theo định hướng tích hợp nhằm tạo điều kiện cho người học liên tục huy động kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực môn học và hoạt động giáo dục khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Qua đó, các năng lực chung cơ bản cũng như năng lực chuyên biệt của người học được phát triển. Chủ đề “ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI” – CHƯƠNG VIII – SINH HỌC 7  đã tích hợp một số nội dung trong bộ môn Vật lý, Địa lý, Công nghệ, GDCD nhằm giúp HS vận dụng các kiến thức liên môn để tiếp nhận kiến thức mới đồng thời giải thích, giải quyết được những vấn đề trong thực tiến (bảo vệ động vật có ích, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, …) từ đó góp phần phát triển năng lực và phẩm chất cho HS. 

- Tích hợp nhiều nội dung trong một môn học, một chủ đề, khi đó, vừa gắn kết đảm bảo tính đồng bộ giữa các nội dung có liên quan, vừa lồng ghép các nội dung giáo dục cần thiết nhưng không thành một môn học (như các nội dung về môi trường, năng lượng, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, ...) vào nội dung của môn học đảm bảo tính toàn diện và thực tiễn của hoạt động giáo dục. Sinh học nói chung và Sinh học 7 nói riêng có nội dung gần gũi và thuận lợi cho việc tích hợp các nội dung về môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu… nhất là trong chủ đề “Động vật và đời sống con người”.

- Dạy học tích hợp liên môn còn tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác. Chẳng hạn nội dung “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” (GDCD 6), “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” (GDCD 7) có thể chỉ cần dạy tích hợp trong các bài của môn Sinh học 6,7,9 để giảm tải nội dung chương trình. Vì sau khi nghiên cứu vai trò và đa dạng của thực vật (Sinh học 6), vai trò, đa dạng động vật (Sinh học 7), tài nguyên thiên nhiên (Sinh học 9), GV sẽ thông qua đó giáo dục lòng yêu thiên nhiên, thái độ sống hòa hợp với thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho HS sẽ logic và thuận lợi hơn; HS cũng không phải học lại kiến thức đó ở môn GDCD nữa. 

Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên môn cao hơn thì sẽ tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các bộ môn liên quan.


- Tổ chức dạy học tích hợp sẽ phân biệt được nội dung trọng tâm và nội dung ít quan trọng hơn.

- Dạy học tích hợp cho thấy các kiến thức khoa học gắn liền với kinh nghiệm sống của học sinh.

* Ý nghĩa đối với giáo viên


- Dạy học tích hợp đòi hỏi GV phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác, vì vậy GV sẽ có sự am hiểu về những kiến thức liên môn đó, làm đầy thêm vốn kinh nghiệm cá nhân của GV, giúp GV linh hoạt hơn trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục. 

- Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học; dạy học tích hợp khiến cho giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.

- Dạy học tích hợp giúp GV rèn luyện, phát triển năng lực cho HS thuận lợi hơn qua việc tổ chức các hoạt động nhận thức liên quan đến nhiều môn học (năng lực làm chủ và phát triển bản thân, năng lực về quan hệ xã hội) đồng thời phát huy các kĩ năng của HS (quan sát, trình bày, diễn đạt, tư duy logic..).

- Dạy học tích hợp còn cho phép GV kiểm tra được năng lực nhận thức, tư duy, vận dụng các kiến thức của HS về các bộ môn khác có liên hệ với Sinh học như Hóa học, Vật lý, Địa lý…Từ đó có phương pháp dạy học phù hợp với trình độ nhận thức của các em.

* Ý nghĩa đối với học sinh


- Trước hết, chủ đề “ Động vật và đời sống con người” có tính thực tiễn cao, cho HS thấy được vai trò quan trọng của động vật đối với đời sống con người, thực trạng đa dạng sinh học động vật hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đồng thời HS còn có cơ hội làm quen với nhiều loài động vật quý hiếm ở nước ta và nhiều loài vật nuôi có ý nghĩa kinh tế ở địa phương …nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn nên việc “ghi nhớ” sẽ dễ dàng hơn, ít phải “thuộc lòng” kiến thức một cách máy móc. 

- Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa tránh gây quá tải, nhàm chán, vừa có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.


- Dạy học tích hợp cũng góp phần phát huy đồng thời nhiều kĩ năng cho HS giúp các em thích nghi với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại. 

- Dạy học tích hợp tạo cho HS cảm thấy quá trình học tập có ý nghĩa vì nó giải quyết được một tình huống, một vấn đề trong thực tiễn cuộc sống từ đó có điều kiện phát triển kỹ năng chuyên môn.


4.2. Ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn đời sống xã hội.

- Trong những năm gần đây, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ cùng với sự bùng nổ thông tin, lượng tri thức của nhân loại phát minh ngày càng nhiều, kiến thức giữa các lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau. Sự phát triển của khoa học công nghệ và thời đại công nghiệp cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho xã hội trong hiện tại và tương lai: tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét đã gây ra những thiên tai ngoài sức tưởng tượng của con người, khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt… đòi hỏi thế hệ tương lai phải có kĩ năng giải quyết các vấn đề khó khăn đó một cách toàn diện, triệt để. Đồng thời, do yêu cầu của xã hội, do nhu cầu thực tế đang đòi hỏi con người phải giải quyết rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Khi giải quyết các vấn đề đó, kiến thức của một lĩnh vực chuyên môn sẽ không thể thực hiện được mà cần phải vận dụng kiến thức liên ngành một cách sáng tạo. Dạy học tích hợp giúp HS liên kết các kiến thức liên môn tổng quát đã học để tập vận dụng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của các em.

- Con người tồn tại và phát triển không thể tách rời khỏi thế giới động, thực vật và thiên nhiên, chủ đề “Động vật và đời sống con người” một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của động vật với đời sống con người. Từ đó giúp HS nhận thức được cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực, cấp bách hơn nữa để bảo vệ và phát triển sự đa dạng của thế giới động vật, nhất là các động vật quý hiếm.

- Trong chủ đề “Động vật và đời sống con người”, HS sẽ có cơ hội đề cập đến những vấn đề “nóng” hiện nay của xã hội và toàn cầu như: sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật quý hiếm, xu hướng sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học trong phòng trừ dịch bệnh, vấn đề bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi… để HS sẽ bước đầu nhận diện và có sự chuẩn bị, có hành động cụ thể để cùng xã hội đối phó, giải quyết trong tương lai gần.
5. Thiết bị dạy học, học liệu

- Các thiết bị, đồ dùng dạy học: Video về đa dạng sinh học ở các đới khí hậu, ảnh các động vật quý hiếm, các loài thiên địch, các vật nuôi có gái trị kinh tế ở địa phương, giáo án điện tử, bài giảng điện tử, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập…

 - Học liệu sử dụng trong dạy học: 
+ Sách giáo khoa Sinh học 7, Sách giáo viên Sinh học 7 – NXB Giáo dục  Việt Nam 2014.
 + Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức - kĩ năng môn Sinh học - NXB Giáo dục Việt Nam 2009.
+ Giáo dục kĩ năng sống trong môn Sinh học ở trường THCS - NXB Giáo dục Việt Nam 2010.

+ Tư liệu Giáo dục biến đổi khí hậu trong trường THCS - TS Ngô Văn Hưng, Vụ giáo dục trung học - Bộ giáo dục đào tạo.

+ Hướng dẫn Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường THCS - Vụ giáo dục trung học - Bộ giáo dục đào tạo.

+ Một số định hướng về dạy học tích hợp - Cao Văn Sâm (2006). 


+ Sách đỏ Việt Nam – NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2007.

+ Động vật hoang dã – NXB Trẻ  2013 - An Khánh dịch.


+ Bách khoa động vật – NXB Văn hóa thông tin.

+ Danh lục chim Việt Nam - Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân – NXB Nông nghiệp 2011.

+ Atlas về động vật (dịch) – Tác giả: Ana Doblado – NXB Mỹ thuật 2015

- Các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài học: sử dụng bài giảng điện tử, khai thác thông tin liên quan đến nội dung bài học trên Internet:www.vncreatures.net;https://vi.wikipedia.org;http://dongnaireserve.org.vn; http://khoahoc.tv,   www.youtube.com ......
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
* Bài 57: ĐA DẠNG SINH HỌC


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  

- Học sinh trình bày sự đa dạng về loài do khả năng thích nghi cao của động vật với các điều kiện sống khác nhau trên các môi trường địa lý của Trái đất và được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và sinh lý của loài.

- HS nêu được cụ thể sự đa dạng về hình thái và tập tính của động vật ở những miền có khí hậu khắc nghiệt (môi trường đới lạnh và môi trường hoang mạc đới nóng) là rất đặc trưng và ở những miền khí hậu ấy số lượng loài có ít.


2. Kĩ năng: Kĩ năng quan sát, so sánh, kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học, khám phá tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

4. Định hướng phát triển năng lực HS:


4.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.


- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


4.2. Năng lực chuyên biệt:


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học, 


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát, đề xuất dự đoán, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.


II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

- Cách tổ chức dạy học:  Theo nhóm.

- Phương pháp dạy học: trực quan, vấn đáp,…

- GV: Tư liệu thêm về đa dạng động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Video đa dạng sinh học động vật ở vùng cực (nguồn Youtube.com). Phiếu học tập 2bảng trang 187 SGK, máy tính, máy chiếu.


- HS ôn tập bài 1 và các bài về các ngành, lớp động vật đã học. Kẻ bảng trang 187 vào vở. Tìm hiểu về đa dạng sinh học động vật trên trái đất.


III. Tiến trình bài giảng


1. Ổn định lớp (1’).


2. Kiểm tra bài cũ (3’):    


- Ý nghĩa của cây phát sinh động vật?


- Dựa vào bài 1: “Thế giới động vật đa dạng phong phú”, hãy chứng minh nước ta đa dạng, phong phú về động vật?


3. Bài mới (38’)
- GV chiếu hình ảnh quả địa cầu, yêu cầu HS cho biết những động vật đặc ttrwng cho từng lục địa (châu Phi, Cực Bắc, cực Nam..) -> Chương 8 này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự đa dạng của ĐV và tầm quan trọng của ĐV với con người…

Hoạt động 1: Tìm hiểu: Đa dạng sinh học là gì? (5’)

Mục tiêu: HS biết đa dạng sinh học và môi trường sống phổ biến của động vật.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trang 185 và trả lời câu hỏi:

- Sự đa dạng sinh học thể hiện như thế nào?
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- Vì sao có sự đa dạng về loài?

- Động vật có thể sống ở những nơi nào ?
	- Cá nhân HS tự đọc thông tin trong SGK, nêu được:

+ Đa dạng biểu thị bằng số loài. Đa dạng về loài lại được biểu thị về đặc điểm hình thái và tập tính.
+ Động vật thích nghi rất cao với điều kiện sống.
+ ĐV có thể sống ở khắp nơi trên Trái đất, cả ở noi có khí hậu khắc nghiệt như sa mạc, vùng cực...


Kết luận: Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài (đa dạng về đặc điểm hình thái và tập tính), do khả năng thích nghi cao của động vật với các điều kiện sống rất khác nhau.
Hoạt động 2: Tìm hiểu: Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường

 đới lạnh (16’)
Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm thích nghi của động vật với môi trường đới lạnh khắc nghiệt.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu hình ảnh đới lạnh, yêu cầu HS sử dụng kiến thức đã học ở Địa lý lớp 6: Nêu đặc điểm tự nhiên, khí hậu ở vùng hàn đới (đới lạnh)?   
- Dự đoán độ đa dạng động vật ở đới lạnh? Nhờ đâu chúng có thể sống được ở đó?

- GV chiếu video “Từ cực Bắc tới cực Nam địa cầu” (0:50 – 2:15) và “ Cuộc sống của loài gấu Bắc cực” (0:0 – 1:50) (nguồn www.youtube.com) đa dạng động vật ở đới lạnh, yêu cầu HS quan sát và kết hợp với thông tin, hình ảnh SGK, trao đổi nhóm, hoàn thành bảng 1 vào phiếu học tập.
Cá voi xanh

- GV kẻ sẵn 1 lên bảng phụ, gọi đại diện nhóm HS lên chữa bài.
	- HS nhớ lại kiến thức cũ, nêu được: 

+ Nét đặc trưng của khí hậu hàn đới: rất lạnh, băng tuyết phủ gần như quanh năm, mùa hạ rất ngắn. Thực vật thưa thớt, thấp lùn... 
-> Động vật ít.

+ ĐV phải có cấu tạo thích nghi với khí hậu để tồn tại: tập tính kiếm ăn, di chuyển, hoạt động, tự vệ đặc biệt chống lại lạnh.
- HS xem video, kết hợp thông tin SGK, hoàn thiện bảng 1. 
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        Gấu trắng                    Cú tuyết
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     Chim cánh cụt              Hải cẩu
- Đại diện HS chữa bài.

	
	Khí hậu
	Đặc điểm của động vật
	Vai trò của các đặc điểm thích nghi

	Môi trường đới lạnh
	- Khí hậu cực lạnh
- Đóng băng quanh năm

- Mùa hè rất ngắn
	Cấu tạo
	- Bộ lông dày

- Mỡ dưới da dày

- Lông màu trắng (mùa đông)
	- Giữ nhiệt cho cơ thể

- Giữ nhiệt, dự trữ năng lượng, chống rét

- Lẫn với màu tuyết che mắt kẻ thù

	
	
	Tập tính
	- Ngủ trong mùa đông

- Di cư về mùa đông

- Hoạt động ban ngày trong mùa hè
	- Tiết kiệm năng lượng

- Tránh rét, tìm nơi ấm áp

- Thời tiết ấm hơn

	- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức Vật lý về nhiệt học (đã học ở lớp 6), liên hệ giải thích: 
Ý nghĩa của hiện tượng: động vật đới lạnh thường thay lông màu đậm hơn khi mùa hè ?
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                                Cáo Bắc cực

- Hiện nay có hiện tượng “băng tan ở vùng cực” do Trái đất đang nóng lên: Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), nhiệt độ trung bình của Trái đất ở cuối thế kỉ 19 đã tăng +0,8 °C và thế kỉ 20 tăng 0,6 ± 0,2 °C. Các dự án mô hình khí hậu của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt Trái Đất sẽ có thể tăng 1,1 đến 6,4 °C trong suốt thế kỷ 21-> Chúng ta cần phải làm gì?
(Cần có thái độ “yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” và “bảo vệ môi trường” (Giáo dục công dân lớp 6,7)... hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu).
	- HS giải thích được: mùa đông động vật có lông màu trắng dễ lẫn với tuyết, tránh kẻ thù và tránh hấp thụ hơi lạnh; còn thay lông đậm hơn vào mùa hè để tranh thủ hấp thụ nhiệt, sưởi ấm cơ thể.
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Kết luận: Bảng trên
Hoạt động 2: Tìm hiểu: Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường

 hoang mạc đới nóng (17’)

Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm thích nghi đặc trưng của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu một vài hình ảnh hoang mạc, sa mạc, yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ở Địa lý lớp 6: Đặc điểm tự nhiên, khí hậu ở vùng hoang mạc đới nóng?

- Dự đoán độ đa dạng động vật ở hoang mạc đới nóng? Nhờ đâu chúng có thể sống được ở đó?

- GV chiếu một vài hình ảnh đa dạng động vật ở hoang mạc, yêu cầu HS quan sát và kết hợp thông tin SGK, trao đổi nhóm, hoàn thành bảng 2 vào phiếu học tập.


[image: image9] 
        Bọ cạp           Rắn hoang mạc
- GV kẻ bảng 2 lên bảng, gọi đại diện nhóm HS lên chữa bài.
	- Cá nhân HS nhắc lại: 

+ Đặc trưng của khí hậu hoang mạc đới nóng là: rất nóng và khô, ban ngày nhiệt độ cao, ban đêm rất thấp. Thực vật thấp nhỏ, xơ xác ..

-> Động vật ít.
+ Cấu tạo thích nghi với khí hậu để tồn tại: có tập tính kiếm ăn, di chuyển, hoạt động, tự vệ đặc biệt chống lại nóng.
- HS quan sát hình, kết hợp thông tin SGK, hoàn thiện bảng 1. 
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         Lạc đà                    Chuột nhảy

- Đại diện HS chữa bài.

	
	Khí hậu
	Đặc điểm của động vật
	Vai trò của các đặc điểm thích nghi

	Môi trường hoang mạc đới nóng
	- Khí hậu rất nóng và khô

- Rất ít vực nước và phân bố xa nhau
	Cấu tạo
	- Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày
	- Vị trí cơ thể cao, không bị lún, đệm thịt dày để chống nóng.

	
	
	
	- Chân dài

- Bướu mỡ lạc đà

- Màu lông nhạt…
	- Vị trí ở cao so với cát nóng, nhảy xa hạn chế ảnh hưởng của cát nóng

- Nơi dự trữ nước

- Dễ lẩn trốn kẻ thù

	
	
	Tập tính
	- Mỗi bước nhảy cao, xa

- Di chuyển bằng cách quăng thân

- Hoạt động vào ban đêm

- Khả năng đi xa

- Khả năng chịu khát

- Chui rúc sâu trong cát
	- Hạn chế tiếp xúc với cát nóng

- Hạn chế tiếp xúc với cát nóng

- Thời tiết dịu mát hơn

- Tìm nước vì vực nước ở rất xa nhau

- Chống nóng


Kết luận: Bảng trên
4. Củng cố (2’):  
- Đọc mục “Em có biết”. 

- Vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng lại ít ?

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng đới lạnh có ý nghĩa giúp chúng có thể giữ nhiệt cho cơ thể chống rét là:
A, Chân dài

B, Bộ lông dày và rậm

C, Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày    
  (Đáp án: C)
Câu 3. Động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng có những tập tính gì?

a.    Di chuyển bằng cách quăng thân

b.    Hoạt động về ban đêm

c.    Có khả năng nhịn khát

d.    Tất cả các ý trên           
 (Đáp án: D)
5. Hướng dẫn về nhà (1’): 
- Học bài và trả lời 2 câu hỏi SGK. 
- Tìm hiểu đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa.

*Bài 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo)

I. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Học sinh giải thích được sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng là do khí hậu phù hợp với mọi loài sinh vật.


- Học sinh trình bày được những lợi ích của đa dạng sinh học trong đời sống, nguy cơ suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

- HS phát hiện được ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học đảm bảo sự phát triển bền vững. 


2. Kĩ năng:  Kĩ năng phân tích, tổng hợp, suy luận. Kĩ năng hoạt động nhóm.

* Rèn kĩ năng sống: 


- Kĩ năng hợp tác trong nhóm để thực hiện bài tập nhóm.


- Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi làm suy giảm đa dạng sinh học.


- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.


- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa, những lợi ích của đa dạng sinh học; về nguy cơ suy giảm và nhiệm vụ bảo vệ sự đa dạng sinh học là của toàn dân.


3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên đất nước.

* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu (trong mục II- Những lợi ích của đa dạng sinh học và mục III- Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học): Đa dạng sinh học đảm bảo sự cân bằng của các hệ sinh thái -> giảm tác động của BĐKH. Từ việc hiểu biết về nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và thế giới, học sinh biết cách bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh học. Hơn nữa, học sinh có ý thức thực hiện và tuyên truyền mọi người:


+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi;


+ Nghiêm cấm săn bắt, buôn bán động vật hoang dã;


+ Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.

4. Định hướng phát triển năng lực HS:


4.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.


- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


4.2. Năng lực chuyên biệt:


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, đề xuất dự đoán, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.


II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

- Phương pháp dạy học: vấn đáp, trực quan, kĩ thuật “viết tích cực”…

- GV: Tư liệu thêm về đa dạng động vật ở môi trường nhiệt đới. Máy tính, máy chiếu.


III. Tiến trình bài giảng


1. Ổn định lớp (1’).


2. Kiểm tra bài cũ (3’):    

- Sự đa dạng của động vật ở môi trường đới lạnh và đới nóng? Sự thích nghi của động vật với các môi trường đó?


3. Bài mới(36’)

Giới thiệu bài: Động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng có độ đa dạng thấp do có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Vậy ở môi trường thuận lợi như môi trường nhiệt đới gió mùa thì đa dạng về loài sẽ như thế nào?

Hoạt động 1: Tìm hiểu: Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa (11’)

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ở Địa lý lớp 6:
- Đặc điểm tự nhiên, khí hậu ở vùng nhiệt đới gió mùa? 
- Dự đoán độ đa dạng động vật ở đó?
- GV chiếu  hình ảnh đa dạng động vật ở môi trường nhiệt đới và đồng ruộng, yêu cầu HS quan sát kết hợp nội dung bảng 189SGK, trả lời câu hỏi:
- Vì sao trên đồng ruộng ở nhiều xã đồng bằng miền Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng sống mà không hề cạnh tranh với nhau?
- Tại sao số lượng loài rắn phân bố một nơi lại có thể rất nhiều?

- GV yêu cầu HS vận dụng: Trong chăn nuôi (thả cá), người ta làm thế nào để nuôi được nhiều loài trên cùng một đơn vị diện tích ?
	- HS nhắc lại: 

+ Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa là: nóng ẩm, mưa nhiều, khí hậu có 4mùa/năm -> Động vật phong phú.
- HS đọc thông tin SGK, trả lời được:

+ Các loài cùng sống tận dụng được nguồn thức ăn, nơi ở.

+ Do chúng chuyên hoá, thích nghi với điều kiện sống.
- HS liên hệ: Người ta có thể nuôi các loài cá sống ở các tầng nước khác nhau trong ao.


Kết luận: 
- Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất phong phú.
- Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi, chuyên hóa với điều kiện sống.

Hoạt động 2: Tìm hiểu: Những lợi ích của đa dạng sinh học (10’)
Mục tiêu: HS nắm được những giá trị nhiều mặt của đa dạng sinh học đối với đời sống con người.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi:

- Sự đa dạng sinh học mang lại lợi ích gì cho con người và xã hội? Cho ví dụ minh họa ?
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* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu: Đa dạng sinh học còn đảm bảo sự cân bằng của các hệ sinh thái -> giảm tác động của biến đổi khí hậu. 
	- HS tự đọc thông tin trong SGK, liên hệ, nêu được giá trị từng mặt của đa dạng sinh học.

+ Cung cấp thực phẩm, 
+ Dược phẩm.. 

+ Trong nông nghiệp, công nghiệp...  

+ Giá trị khác: làm cảnh, đồ mĩ nghệ, ....
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Kết luận:  Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị lớn trong đời sống, trong nông nghiệp, công nghiệp và sự phát triển bền vững của đất nước(SGK).
Hoạt động 3: Tìm hiểu: Nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học 

và việc bảo vệ đa dạng sinh học (15’)
Mục tiêu: HS nắm được nguyên nhân làm giảm đa dạng sinh học và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát, đọc SGK cùng với hiểu biết thực tế, trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi:

- Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và thế giới?
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* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu: Chúng ta cần có những biện pháp nào để bảo vệ đa dạng sinh học?
->Tích hợp nội dung “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” (GDCD6), “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” (GDCD7) để giáo dục lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho HS.

- Yêu cầu HS liên hệ các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở địa phương ?

* GV yêu cầu HS sử dụng kiến thức phần Chăn nuôi trong Công nghệ 7, giải thích: Con người có thể làm tăng độ đa dạng của loài động vật bằng cách nào?
(GV chiếu hình ảnh nhiều loài gà nuôi đều có nguồn gốc từ 1loài gà rừng)
	- Cá nhân HS tự đọc thông tin SGK trang 190, ghi nhớ kiến thức. Trao đổi nhóm nêu được:

+ Ý thức của người dân: đốt rừng, làm nương, săn bắn bừa bãi… 
+ Nhu cầu phát triển của xã hội: xây dựng đô thị, khu công nghiệp, lấy đất nuôi thuỷ sản…
+ Săn bắt, buôn bán động vật hoang dã

+ Ô nhiễm môi trường do sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp..
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- Biện pháp: giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ động vật, cấm săn bắn động vật hoang dã, chống ô nhiễm môi trường; nghiêm cấm bắt giữ động vật quý hiếm; xây dựng khu bảo tồn động vật, nhân nuôi động vật có giá trị…
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- Con người có thể làm tăng độ đa dạng của loài động vật việc thuần hóa, lai tạo nhiều giống mới.
   


Kết luận:    1. Nguyên nhân:
- Phá rừng, lấy đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng..
- Săn bắt, buôn bán động vật hoang dã

- Ô nhiễm môi trường do sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp..

 
2. Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi. 
+ Tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ ĐDSH.
+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 
+ Thuần hoá, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài.

4. Củng cố (3’): GV yêu cầu HS liên hệ thực tế (phát phiếu học tập và cho HS ít thời gian để suy nghĩ). HS trả lời, viết thành văn bản vào phiếu rồi nộp lại cho GV sau tiết học.

Tình huống: GIẢ SỬ NƠI EM Ở CÓ MỘT CÁNH RỪNG RẤT ĐẸP. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG EM QUYẾT ĐỊNH CHẶT ĐI ĐỂ XÂY SÂN GOLF. Ý KIẾN CỦA EM NHƯ THẾ NÀO? (VIẾT TÍCH CỰC)   


5. Hướng dẫn về nhà (1’):  
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. 
- Kẻ bảng bài 59. Tìm hiểu về các loài thiên địch.

* Bài 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

I. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Học sinh trình bày được khái niệm và mục tiêu của biện pháp đấu tranh sinh học.


- HS trình bày được các biện pháp đấu tranh sinh học và nêu được ví dụ minh họa cho từng biện pháp (nhất là biện pháp sử dụng các loại thiên địch).


- HS giải thích được những ưu điểm và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học.


2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tư duy, tổng hợp. Kĩ năng hoạt động nhóm, liên hệ thực tế.

* Rèn kĩ năng sống: 


- Kĩ năng tìm kiếm thông tin và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học cũng như ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.


- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.

- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.


3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường.


* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu (trong mục III - Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh Sinh học): Đấu tranh sinh học có vai trò tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -> Học sinh có ý thức áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học vào thực tiễn cuộc sống.

4. Định hướng phát triển năng lực HS:


4.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.


- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


4.2. Năng lực chuyên biệt:


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, thu thập số liệu, đưa ra kết luận.


II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

- Cách tổ chức dạy học:  Theo nhóm.

- Phương pháp dạy học: trực quan, vấn đáp,…

- GV: Tư liệu thêm về đấu tranh sinh học, ứng dụng của đấu tranh sinh học. Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập theo nội dung bảng phần II và phiếu học tập so sánh ưu, nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học và biện pháp hóa học để phòng trừ sâu bệnh.


- HS tìm hiểu về các loài thiên địch.


III. Tiến trình bài giảng


1. Ổn định lớp (1’).


2. Kiểm tra bài cũ (3’):    


- Vì sao môi trường nhiệt đới lại có đa dạng sinh học động vật cao hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng? Những lợi ích của đa dạng sinh học? 



- Các biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học?

3. Bài mới (38’)
Hoạt động 1: Tìm hiểu: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?(5’)

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm đấu tranh sinh học.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu hình ảnh, HS quan sát, đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi:

- Thế nào là đấu tranh sinh học? Cho ví dụ về đấu tranh sinh học?
- GV giải thích: khái niệm thiên địch.
	- HS đọc thông tin SGK trang 192 và trả lời. Yêu cầu nêu được:

+ Khái niệm đấu tranh sinh học. VD: Dùng sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại, như: Mèo diệt chuột....
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Kết luận:  Đấu tranh sinh học là các biện pháp dựa vào mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật có hại gây ra.
Hoạt động 2: Tìm hiểu: Những biện pháp đấu tranh sinh học (15’)
Mục tiêu: HS nêu được 3 biện pháp chính và nhóm thiên địch cụ thể.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, nêu các biện pháp đấu tranh sinh học ?
- GV chiếu một số thiên địch, yêu cầu HS kết hợp hình 59.1,2, thảo luận nhóm, hoàn thành bảng tr193 trong phiếu học tập.
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      Thằn lằn                    Kiến vàng
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        Bướm đêm                    Cú vọ

- GV kẻ bảng, gọi các nhóm lên bảng chữa bài. 

- Yêu cầu HS lấy VD khác..
	- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi.

- HS trao đổi nhóm, hoàn thành bảng.
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     Ong mắt đỏ                       Bọ rùa
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     Cá đuôi cờ                  Rắn sọc dưa

- Đại diện nhóm ghi kết quả của nhóm. 


	Biện pháp
	Loài sinh vật bị tiêu diệt 
	Tên thiên địch

	Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại 
	- Bọ gậy, ấu trùng sâu bọ 

- Sâu bọ 

- Chuột 

- Sâu hại cam 

- Rệp sáp 
	- Cá đuôi cờ 

- Thằn lằn, Cóc, Sáo, Cú vọ

- Rắn sọc dưa, Cắt, Cú vọ, Mèo rừng

- Kiến vống 

- Bọ rùa 

	Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại 
	- Xương rồng 
- Trứng sâu xám 

	- Ấu trùng của bướm đêm 
- Ong mắt đỏ 



	Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại
	- Thỏ 

- Bọ xít 
	- Vi khuẩn Myôma và Calixi 

- Nấm bạch dương và nấm lục cương.

	- Yêu cầu HS giải thích biện pháp gây vô sinh diệt sinh vật gây hại? Biện pháp này áp dụng cho những sinh vật có hình thức sinh sản nào?
	- HS dựa vào thông tin SGK để trả lời.


Kết luận:   Có 3 biện pháp đấu tranh sinh học:
1. Sử dụng thiện địch:

+ Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại 
+ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại 
2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại
3. Gây vô sinh diệt sinh vật gây hại. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu: Những ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học (18’)
Mục tiêu: HS nắm được ưu, nhược điểm của các biện pháp đấu tranh sinh học.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV cho HS nghiên cứu SGK, sử dụng kiến thức về các phương pháp diệt trừ sâu, bệnh hại trong phần Trồng trọt (Công nghệ 7) để so sánh ưu, nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học với phương pháp sử dụng thuốc hóa học trong diệt trừ sâu, bệnh hại, trao đổi nhóm hoàn thành PHT sau:
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Biện pháp đấu tranh sinh học
Biện pháp hóa học
Ưu điểm
Hạn chế
* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu và tích hợp giáo dục nội dung “Bảo vệ môi trường …” (GDCD 7): Đấu tranh sinh học có vai trò tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -> Học sinh có ý thức áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học vào thực tiễn cuộc sống:
- Nếu muốn diệt chuột tại nơi ở thì gia đình em nên sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học nào?
	- Mỗi cá nhân đọc thông tin trong SGk tr194, nhớ lại kiến thức đã học và kinh nghiệm bản thân, trao đổi nhóm hoàn thành PHT.
Biện pháp đấu tranh sinh học 
Biện pháp hóa học
Ưu điểm
Hiệu quả cao, tránh ô nhiễm môi trường
- Hiệu quả cao, nhanh.

Hạn chế
- Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu phù hợp với thiên địch. 
- Thiên địch không diệt triệt để sinh vật có hại, mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.
- Gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu tới sinh vật có ích và sức khỏe của con người, 
- Gây hiện tượng “kháng thuốc”, 
- Giá thành cao..

- Có thể tăng cường chăn nuôi hoặc phát triển các thiên địch của chuột: mèo, cú…


Kết luận:  - Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học: hiệu quả cao, tránh ô nhiễm môi trường.
       - Hạn chế: Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu phù hợp. Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật có hại.


4. Củng cố (2’):  

- Yêu cầu HS kể tên các thiên địch có thể có trên cánh đồng lúa (hoặc trong vườn)?.

- Viết sơ đồ tư duy nội dung của bài học.

5. Hướng dẫn về nhà (1’):  

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. 

- Đọc trước và kẻ bảng bài 60. Sưu tầm ảnh, tìm hiểu các động vật quý hiếm ở Việt Nam.

* Bài 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

I. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Học sinh nêu được các tiêu chí của một động vật quý hiếm.


- HS trình bày được tiêu chí của các cấp độ đe dọa tuyệt chủng của động vật quý hiếm.


- HS nêu được ví dụ cụ thể của  một vài động vật quý hiếm ở Việt Nam.


- HS đề ra được các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.


2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.  Kĩ năng hoạt động nhóm liên hệ thực tế và phát âm không lệch chuẩn “ n, l”.

* Rèn kĩ năng sống: 


- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu về khái niệm, cấp độ đe dọa tuyệt chủng và các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

- Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi buôn bán, săn bắt.. những động vật quý hiếm.


- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.


- Kĩ năng tự tin trong thuyết trình, sắm vai.


3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.

* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu: Học sinh nêu được mức độ tuyệt chủng của ĐV quý hiếm ở Việt Nam ( Đề ra biện pháp: bảo vệ môi trường sống, cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép ĐV hoang dã. 

4. Định hướng phát triển năng lực HS:


4.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.


- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


4.2. Năng lực chuyên biệt:


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép.


II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

- Cách tổ chức dạy học: Theo nhóm, sắm vai.

- Phương pháp dạy học: trực quan, vấn đáp,…

- GV: Tranh ảnh và một số tư liệu về động vật quý hiếm, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu..


- HS tìm hiểu về các động vật quý hiếm và các cấp độ đe dọa tuyệt chủng.


III. Tiến trình bài giảng


1. Ổn định lớp (1’).


2. Kiểm tra bài cũ (3’)


- Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học? Cho ví dụ minh họa ?


- Nêu những ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học?

3. Bài mới (37’)


Hoạt động 1: Tìm hiểu: Thế nào là động vật quý hiếm ? (5’)
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV cho HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:

- Thế nào gọi là động vật quý hiếm?
- Kể tên một số động vật quý hiếm mà em biết?
     
[image: image33]
           Đồi mồi               Cà cuống


	- HS đọc thông tin trong SGK trang 196. Yêu cầu nêu được:

+ Là động vật có giá trị cao nhưng đang có số lượng giảm sút...
+ Kể một vài loài...
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    Khướu đầu đen         Khỉ vàng


Kết luận: Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị đồng thời là những động vật sống trong tự nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.
Hoạt động 2: Tìm hiểu: Ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt chủng

 của động vật quý hiếm ở Việt Nam (12’)
Mục tiêu: HS nêu được giá trị và các mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chiếu ảnh một số động vật qúy hiếm ở VN, yêu cầu HS quan sát hình kết hợp với SGK, trao đổi nhóm và hoàn thành bảng 1 trong phiếu học tập.

- GV giải thích khái niệm: động vật đặc hữu (VD: Cá cóc Tam Đảo, Gà lôi lam đuôi trắng, Voọc mũi hếch Bắc Bộ, Voọc ngũ sắc....)

- Lưu ý có một số động vật lần đầu phát hiện trên thế giới tại Việt Nam (Sao la, Mang Trường Sơn, Bò rừng xoăn...)
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           Sao la                          Sếu đầu đỏ
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    Voọc ngũ sắc                     Cá anh vũ 
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          Hươu xạ                      Tôm hùm đá
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               Voi                          Gấu ngựa

- HS các nhóm gần nhau đổi phiếu học tập để chấm chéo (mỗi ví dụ đúng được 1điểm)
- GV chiếu bảng 1 để HS chấm bài.
	- HS hoạt động độc lập với SGK, hoàn thành bảng 1 vào PHT.
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Gà lôi lam đuôi trắng
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Rùa núi vàng
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               Cá cóc Tam Đảo

                     Tê tê                            
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                   Ốc xà cừ

- HS đổi phiếu học tập để tự chấm chéo và chữa bài.


Bảng 1: Một số động vật quý hiếm ở Việt Nam

	STT
	Tên động vật quý hiếm
	Cấp độ đe doạ tuyệt chủng
	Giá trị của động vật quý hiếm

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Ốc xà cừ

Hươu xạ

Tôm hùm đá

Rùa núi vàng

Cà cuống

Cá ngựa gai

Khỉ vàng
Gà lôi trắng

Sóc đỏ

Khướu đầu đen
	Rất nguy cấp

Rất nguy cấp

Nguy cấp

Nguy cấp

Sẽ nguy cấp

Sẽ nguy cấp

Ít nguy cấp

Ít nguy cấp

Ít nguy cấp

Ít nguy cấp
	Kỹ nghệ khảm trai

Dược liệu sản xuất nước hoa

Thực phẩm đặc sản, xuất khẩu

Dược liệu, thẩm mĩ

Thực phẩm đặc sản, gia vị

Dược liệu chữa bệnh hen, tăng sinh lực

Giá trị dược liệu, động vật thí nghiệm.
Động vật đặc hữu, làm cảnh

Giá trị thẩm mĩ

Động vật đặc hữu, làm cảnh

	- Qua bảng này yêu cầu HS rút ra kết luận.
- Hãy kể thêm một vài động vật quý hiếm khác mà em biết?
- GV nhấn mạnh: Việt Nam đang là “điểm nóng” của thế giới về tiêu thụ các sản phẩm từ động vật quý hiếm như sừng tê giác, mật gấu, …
	- Cá nhân dựa vào bảng 1 đã hoàn thành, trả lời câu hỏi.
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Kết luận:  Các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam gồm: rất nguy cấp (CR), nguy cấp (EN), sẽ nguy cấp (VU) và ít nguy cấp (LR).
Hoạt động 3: Tìm hiểu: Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm (20’)
Mục tiêu:  Chỉ ra được các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 5-6 HS ngồi ở 2-3bàn gần nhau), chia số nhóm trong lớp thành 3phần:

+ Phần 1: Trả lời câu hỏi:
- Các nguyên nhân làm động vật quý hiếm ngày càng ít, nhiều loài bị tuyệt chủng?

+ Phần 2: Đề xuất các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm?
+ Phần 3: Tổ chức cho HS đóng vai thuyết trình quan điểm của mình trong vấn đề động vật quý hiếm:

* Đóng vai người đi săn bắt trái phép

* Đóng vai đại diện cán bộ kiểm lâm

* Đóng vai đại diện cho các nhà bảo vệ môi trường (Ví dụ: Nếu em là Bộ trưởng bộ Tài nguyên-Môi trường).
- GV yêu cầu đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả. GV chữa bài.

* Tích hợp giáo dục nội dung “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” (GDCD 6), “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” (GDCD 7): 
-> Là học sinh, em có thể làm gì để tham gia bảo vệ động vật quý hiếm ở Việt Nam?
(* Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu: Học sinh biết được mức độ tuyệt chủng của ĐV quý hiếm ở Việt Nam ( Đề ra biện pháp: bảo vệ môi trường sống, cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép ĐV hoang dã). 
	- HS làm việc theo nhóm với nội dung được phân công :

+ Khai thác bừa bãi quá mức, ô nhiễm môi trường, mất rừng..

+ Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép ĐV hoang dã. 
+ Bảo vệ môi trường sống của chúng..

- HS trình bày quan điểm của nhóm mình vào phiếu học tập mà GV đã chuẩn bị.

- Đại diện các nhóm báo cáo, chia sẻ quan điểm. Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS liên hệ trả lời: HS có thể tuyên truyền về giá trị và sự cần thiết phải bảo vệ động vật quý hiếm - bảo vệ rừng (qua các khẩu hiệu, các phong trào…), tham gia bảo vệ môi trường sống của động vật….


Kết luận:  Các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm: 
- Bảo vệ môi trường sống của động vật. 

- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật quý hiếm. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.

- Xây dựng các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên…

4. Củng cố (3’):  
- GV đưa ra tình huống: “Bạn em khoe được bố tặng một chiếc lược bằng ngà voi rất đẹp. Em sẽ nói gì với bạn ấy?”. HS trả lời.
- Là HS, em có thể làm gì để tham gia bảo vệ động vật quý hiếm ở Việt Nam?
5. Hướng dẫn về nhà (1’): 
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết”.

- Viết (hoặc vẽ trang trí trên giấy A4) các khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học và động vật quý hiếm.

- Tìm hiểu động vật có giá trị kinh tế ở địa phương (viết thành báo cáo theo mẫu, GV hướng dẫn cách viết, giới thiệu nguồn tư liệu tham khảo)

* Bài 61, 62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG


I. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Tập dượt cho HS cách sưu tầm các tư liệu sinh học qua các tài liệu tham khảo (sách bào, sách chăn nuôi, phương tiện phát thanh, truyền hình..) nhằm rèn luyện các em cách thức đọc, phân loại sách và phân tích kiến thức, bổ sung và hệ thống hóa kiến thức của mình,


- Qua việc tìm hiểu trên, học sinh còn mở rộng và rèn luyện được khả năng vận dụng kiến thức cùng với cách thức nhận định và lập luận để giải thích những tình huống tương tự so với những điều đã được học và tham khảo, góp phần rèn luyện những kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


- HS liệt kê được những vai trò của động vật với đời sống con người: làm thực phẩm, dược liệu, làm cảnh...


2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, liên hệ thực tế và phát âm không lệch chuẩn “ n, l” khi đọc báo cáo.

* Rèn kĩ năng sống: 


- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên mạng internet để tìm hiểu về một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương.


- Kĩ năng tự tin khi đi điều tra.


- Kĩ năng hợp tác, thuyết phục người khác.


- Kĩ năng viết báo cáo và báo cáo kết quả.


3. Thái độ: 


- Giáo dục ý thức yêu lao động, bảo vệ, phát triển các loài vật nuôi có ích.


- Nâng cao được lòng yêu thiên nhiên, nơi các em sống, từ đó xây dựng được tình cảm, thái độ và cách xử lý đúng đắn đối với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

* Liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trong phần củng cố cuối bài học, GV nhấn mạnh có một biện pháp hữu hiệu để tận dụng nguồn năng lượng “biogas” (từ việc thu gom chất thải của vật nuôi, sau đó ủ trong hầm biogas) để đun nấu, nhằm thay thế các nguồn năng lượng đang được sử dụng như than, điện, khí đốt khác...


4. Định hướng phát triển năng lực HS:


4.1. Năng lực chung:


- Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giải quyết vấn đề


- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.


- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


4.2. Năng lực chuyên biệt:


- Năng lực kiến thức Sinh học: kiến thức về cấu tạo cơ thể động vật, năng lực về các hoạt động sống của động vật, kiến thức về đa dạng sinh học.


- Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát – ghi chép, thu thập số liệu.

II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

- Cách tổ chức dạy học: Theo nhóm.

- Phương pháp dạy học: dạy học dự án


- GV: Tranh ảnh và một số tư liệu, nguồn tài liệu về vật nuôi có giá trị ở địa phương (cá, gà, lợn, thỏ..), mẫu phiếu báo cáo, máy tính, máy chiếu…

- HS: Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương.


III. Tiến trình bài giảng


1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Thế nào là động vật quý hiếm? Cho một vài ví dụ minh họa? 


- Nêu các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?

3. Bài mới 


Tên dự án: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương

- Thời gian thực hiện: 2 tuần
- Mục tiêu: HS tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương -> phân tích được ý nghĩa của các động vật nuôi trong đời sống và biện pháp phát triển, nhân nuôi chúng. Đồng thời phát hiện được biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Nội dung:

+ Phân chia nhóm: GV chia 8HS/nhóm (lưu ý: trình độ tin học của các em, trong nhóm cần có 1HS có khả năng đánh máy, thiết kế bản Powerpoint)

+ Công việc:

Hoạt động 1: Hướng dẫn cách thu thập thông tin và viết báo cáo

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV hướng dẫn HS thu thập thông tin và quy trình viết báo cáo thu hoạch:
1. Tên loài động vật. (Cá, gà, lợn, bò, thỏ, cá sấu..)

2. Nội dung:

* Điều kiện sống của chúng ?
* Cách nuôi

- Làm chuồng trại như thế nào ?
- Cách chăm sóc ?
+ Lượng thức ăn, loại thức ăn

+ Cách chế biến: phơi khô, lên men, nấu chín…

+ Thời gian ăn: Thời kì vỗ béo, thời kì sinh sản, nuôi dưỡng con non (nếu có)

+ Vệ sinh chuồng trại: 

+ Giá trị tăng trọng: Số kg trong 1 tháng. 
* Giá trị của chúng ?
- Gia đình:

+ Thu thập từng loài. Tổng thu nhập xuất chuồng.

+ Giá trị VNĐ/năm

- Địa phương

+ Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương.

+ Ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
* Có biện pháp nào để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ?
- GV gợi ý HS có thể tham khảo thông tin từ gia đình, cơ sở chăn nuôi gần nhà hoặc dựa vào các thông tin trên sách, báo và chương trình phổ biến kiến thức trên truyền hình, internet... (Ví dụ: Một số sách dạy chăn nuôi của NXB Nông nghiệp như: Nghề chăn nuôi gà thịt - Nhiều tác giả,  Cẩm nang chăn nuôi vịt - Nhiều tác giả, Cẩm nang chăn nuôi lợn - Nguyễn Văn Trí, Trần Văn Bình, Chăn nuôi bò sinh sản - Nguyễn Xuân Trạch; Kĩ thuật nuôi cá chép và cá  mè – Vương Trung Hiếu – NXB Đồng Nai ... hoặc tham khảo video trên youtube.com: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt, Kĩ thuật chăn nuôi bò thịt, Kĩ thuật chăn nuôi vịt siêu trứng, Kĩ thuật chăn nuôi thỏ.....hoặc chương trình khuyến nông trên kênh VTV2, VTC15....)
- GV chiếu một số hình ảnh vật nuôi phổ biến ở địa phương và video về hướng dẫn chăn nuôi và phát cho các nhóm bộ tranh các động vật nuôi (trong bộ tranh thực hành Sinh học 9) để HS lấy tư liệu tham khảo.
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	- HS lắng nghe hướng dẫn.

- HS quan sát tranh ảnh các động vật nuôi.
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Hoạt động 2: Học sinh thực hiện dự án
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm:

Công việc

Thời lượng

Sản phẩm

Người thực hiện

1. Thu thập thông tin

1-2 ngày

Các ĐV có giá trị kinh tế ở địa phương

...

2. Điều tra, phỏng vấn

2 ngày

Nội dung: đặc điểm, cách nuôi, giá trị của ĐV, biện pháp bảo vệ MT trong chăn nuôi...

....

3. Chụp ảnh, viết báo cáo

2 ngày

Ảnh ĐV, bản báo cáo

...

4. Hoàn thiện sản phẩm cả nhóm

2-3 ngày

Bản Powerpoint

...

5. Trình bày sản phẩm

Trên lớp

Bản Powerpoint

...

- Lứu ý HS : chuẩn bị máy ảnh, máy ghi âm (nếu có, có thể dùng điện thoại), giấy bút...
	- HS làm việc theo nhóm, hoàn thiện nội dung được phân công.



Hoạt động 3: Báo cáo của học sinh (sau 2tuần)
- GV yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung, nhất là các nhóm cùng trình bày về một loài động vật.
- GV kết luận sau mỗi lần báo cáo của nhóm HS, rút kinh nghiệm cho những báo cáo của nhóm sau. 

- Các nhóm bổ sung, hoàn thiện báo cáo sau nhận xét.
Hoạt động 4: Tổng kết giờ thực hành
- HS tổng kết những loại ĐV có giá trị kinh tế ở địa phương và liệt kê những vai trò của động vật với đời sống con người: làm thực phẩm, làm cảnh...
* GV liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục bảo vệ môi trường trong chăn nuôi: 
- Xử lý chất thải của vật nuôi như thế nào để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?

- GV nhấn mạnh có một biện pháp hữu hiệu từ việc thu gom chất thải của vật nuôi, sau đó ủ trong hầm biogas lấy gas để đun nấu, nhằm thay thế các nguồn năng lượng đang được sử dụng như than, điện, khí đốt khác...
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4. Củng cố: 

- GV nhận xét, đánh giá giờ thực hành.

- Chốt lại các ĐV có giá trị kinh tế đang được nuôi phổ biến ở địa phương. 

5. HDVN: 

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Chuẩn bị ôn tập học kì II.

- Vẽ sơ đồ tư duy nội dung chương 8: Động vật và đời sống con người.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

a. Cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- GV đánh giá thông qua: bài kiểm tra 15’ trong chương 8: “Động vật và đời sống con người”, qua các câu hỏi kiểm tra bài cũ, bài tập về nhà cuối bài,  các phiếu học tập trên lớp, qua các bài viết tích cực, các ý kiến cho các bài tập tình huống và bài báo cáo thực hành ..
- HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua việc chấm điểm các phiếu học tập, qua việc đánh giá kết quả các hoạt động học tập trong các tiết học.

b. Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- Các kiến thức trọng tâm, cơ bản theo chuẩn kiến thức cần đạt.

- Có kĩ năng chung và kĩ năng chuyên biệt của bộ môn.

- Khả năng tự học, tự giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và ở nhà.

- Khả năng phối hợp làm việc trong nhóm.

- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân.

* Đề bài kiểm tra 15’:

Câu 1(6điểm): Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới nóng? Giải thích? 

Câu 2(4điểm): Đang ăn cơm, Thùy Minh thấy trên ti vi chiếu cảnh những chú tê giác bị giết chỉ để cưa lấy sừng xuất khẩu sang các nước Đông Á làm thuốc theo những lời đồn thiếu căn cứ khoa học. Minh nghĩ hiện nay việc bảo vệ động vật quý hiếm là việc làm rất cấp bách. Theo em, để bảo vệ động vật quý hiếm, bạn Minh và chúng ta cần phải làm gì?

Đáp án và biểu điểm
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của ĐV ở đới nóng:
+ Cấu tạo:
- Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày -> Giữ vị trí cơ thể cao, không bị lún, đệm thịt dày để chống nóng.
- Chân dài -> Vị trí ở cao so với cát nóng, nhảy xa hạn chế ảnh hưởng của cát nóng

- Bướu mỡ lạc đà -> Nơi dự trữ nước

- Màu lông nhạt -> Dễ lẫn với màu cát để lẩn trốn kẻ thù
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+ Tập tính:

- Mỗi bước nhảy cao, xa                   ->  Hạn chế tiếp xúc 

- Di chuyển bằng cách quăng thân           với cát nóng
- Hoạt động vào ban đêm -> Thời tiết dịu mát hơn
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- Khả năng đi xa          -> Tìm nước vì vực nước ở rất xa nhau

- Khả năng chịu khát

- Chui rúc sâu trong cát -> Chống nóng
	3,0

3,0

	2
	Các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm: 

- Bảo vệ môi trường sống của động vật. 

- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật quý hiếm. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm cho mọi người.

- Xây dựng các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên…
	1

1

1

1


8. Các sản phẩm của học sinh

a. Các minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học:

+ Bản trình bày ý kiến cá nhân về việc chặt phá rừng để xây dựng sân Golf (Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)). 
+ Bản thuyết trình (sắm vai) về vấn đề động vật quý hiếm (Bài 60).

+ Bản mô tả một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (Bài 61, 62).

+ Các phiếu học tập trong các bài học, sơ đồ tư duy chương 8…
(Chi tiết có trong tệp đính kèm)

+ Kết quả bài kiểm tra 15’:
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi (8-10)
	Khá
(6,5 - <8)
	Trung bình
(5- <6,5)
	Yếu
(3,5 - <5)
	Kém
(<3,5)

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL

	7A
	36
	15
	42,7
	11
	30,6
	8
	22,2
	2
	5,5
	0

	7B
	36
	16
	44,4
	10
	27,8
	9
	25
	1
	2,8
	0

	7C
	36
	18
	50
	11
	30,6
	6
	16,7
	1
	2,8
	0

	Tổng
	108
	47
	43,5
	32
	29,6
	23
	21,3
	4
	3,7
	0


b. Các sản phẩm của học sinh qua bài học (Có trong tệp đính kèm):

+ Các khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động vật quý hiếm.
+ Từ điển bằng tranh một số động vật quý hiếm ở Việt Nam… 
                            (Do dung lượng quá tải, tôi đã xóa bớt ảnh đi)     
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